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1

 NT

TD: 

Đi trong đường 

ngoằn ngèo

KPKH: 

NB: Tên gọi, đặc điểm nổi 

bật công dụng phương tiện 

GTĐHK 

HĐVĐV: 

Tô màu máy bay

LQVVH: 

Thơ: Tập gấp máy bay

AN: Nghe hát:  Anh phi 

công ơi

VĐ: Đường và chân

2

MGB1

TD: 

  

Bật xa 20 - 25 cm - 

Ném trúng đích 

nằm ngang

KPXH: 

Trò chuyện một số quy 

định GT đường bộ tại địa 

phương

TẠO HÌNH:

Tô màu tín hiệu đèn 

giao thông

LQVVH:

Thơ: Xe chữa cháy

AN: DH: Đi trên vỉa hè 

bên phải

NH: Bèo dạt mây trôi

TC: Ai đoán giỏi

3

MGB2

TD: 

  

Bật xa 20 - 25 cm - 

Ném trúng đích 

nằm ngang

TẠO HÌNH:

Tô màu tín hiệu đèn giao 

thông

LQVVH:

Thơ: Xe chữa cháy

KPXH: 

Trò chuyện một số quy 

định GT đường bộ tại 

địa phương

AN: DH: Đi trên vỉa hè 

bên phải

NH: Bèo dạt mây trôi

TC: Ai đoán giỏi

4

MGB3

KPXH: 

Trò chuyện một số 

quy định GT đường 

bộ tại địa phương

TD: 

  

Bật xa 20 - 25 cm - Ném 

trúng đích nằm ngang

AN: DH: Đi trên vỉa 

hè bên phải

NH: Bèo dạt mây 

trôi

TC: Đoán tên bạn 

hát

LQVVH:

Thơ: Xe chữa cháy

TẠO HÌNH:

Tô màu tín hiệu đèn giao 

thông

5

MGB4

TD: 

  

Bật xa 20 - 25 cm - 

Ném trúng đích 

nằm ngang

KPXH: 

Trò chuyện một số quy 

định GT đường bộ tại địa 

phương

TẠO HÌNH:

Tô màu tín hiệu đèn 

giao thông

AN: DH: Đi trên vỉa hè 

bên phải

NH: Bèo dạt mây trôi

TC: Nghe tiết tấu tìm 

đồ vật

LQVVH:

Thơ: Xe chữa cháy
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6

MGN1

TD: 

Bò chui qua ống dài 

1,2x0,6m 

TOÁN: 

Đếm, so sánh số lượng của 

2 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 9.

Văn học              

Thơ: Truyện: Cáo 

thỏ và gà trống

KPXH: Một số con vật 

sống trong rừng 

ÂN : Đố bạn

7

MGN2

TD: 

Bò chui qua ống dài 

1,2x0,6m 

KPXH: Một số con vật 

sống trong rừng 

Văn học Thơ: 

Truyện: Cáo thỏ và 

gà trống

TOÁN: 

Đếm, so sánh số lượng 

của 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 9.

ÂN : Đố bạn

8

MGN3

KPXH: Một số con 

vật sống trong rừng 

TD: 

Bò chui qua ống dài 

1,2x0,6m 

TOÁN: 

Đếm, so sánh số 

lượng của 2 nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 9.

ÂN : Đố bạn

: 

Văn học Thơ: Truyện: 

Cáo thỏ và gà trống

9

MGL1

KPXH: Tìm hiểu về 

một số con vật 

sống trong rừng 

TD: 

Đi đập và bắt bóng

Văn học                      

Thơ: Động vật rừng 

xanh

AN: DH: Chú voi con 

ở bản đôn

  

LQCC: 

LQCC g, y

10

MGL2

TD: 

Đi đập và bắt bóng

KPXH: Bé cùng khám phá 

một số con vật sống trong 

rừng 

LQCC: 

LQCC g, y

AN: VĐ: Chú voi con 

ở bản đôn
Văn học                        

Thơ: Động vật rừng xanh

11 MGL3
TD: 

Đi đập và bắt bóng

AN: DH: Chú voi con ở 

bản đôn                               

Nghe hát “.Đố bạn "                                                                  

Trò chơi “ Ai đoán giỏi ”

TOÁN:                                           

Tách gộp nhóm có 

10 đối tượng thành 

2 phần

Văn học                        

Thơ: Động vật rừng 

xanh 

KPXH: Tìm hiểu về 1 số 

con vật sống trong rừng 



12 MGL4
TD: 

Đi đập và bắt bóng

KPXH: Trò chuyện về một 

số con vật sống trong rừng 

Văn học                      

Thơ: Động vật rừng 

xanh

LQCC: 

LQCC g, y

AN: VĐ: Chú voi con ở 

bản đôn

NH: Hoa thơm bướm lượn

TC: Tai ai tinh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

          Đào Thị Lý
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